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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠNH PHÚ 

TỈNH BẾN TRE 

 

Số: 17/2019/QĐ-TA  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Thạnh Phú, ngày 22 tháng 11 năm 2019  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào trường giáo dưỡng  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên 

 Thư ký phiên họp: Ông Lê Khánh Nguyên. 

              Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính“Đưa vào trường giáo dưỡng”theo Quyết định mở phiên họp số: 2826/2019/QĐ–

TA ngày 15 tháng 11 năm 2019, đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Kim H. Giới tính: Nam.  

Sinh ngày 10 tháng 12 năm 2005. 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Nguyên quán: huyện P, tỉnh Bến Tre. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp H, xã M, huyện P, tỉnh 

Bến Tre. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Con ông: Không có trong giấy khai sinh và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980. 

(Nguyễn Kim H có mặt tại phiên họp). 

 Có sự tham gia của: 

 1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Hồ Quốc Thắng - Điều tra viên. 

 2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú: Ông Nguyễn Văn Dũng – 

Kiểm sát viên. 
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 3. Người giám hộ của người bị đề nghị: Chị Nguyễn Thị H (có mặt). 

 

NHẬN THẤY: 

 

Người bị đề nghị Nguyễn Kim H bị Công an huyện P, tỉnh Bến Tre đề nghị xem 

xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính về hành vi như sau: 

Nguyễn Kim H, sinh ngày 10 tháng 12 năm 2005 là học sinh lớp 9 trường Trung 

học cơ sở M, hiện đang ở cùng nhà với bà Trịnh Thị Đ, sinh năm 1935 (bà ngoại của H) 

và bà Nguyễn Thị Sáo E, sinh năm 1970 (dì ruột của H) tại ấp H, xã M, huyện P. 

Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2019, khi H đi học về đến nhà thì có Trần Ngọc V, 

sinh ngày 09 tháng 5 năm 2015 (V được 04 tuổi 04 tháng 04 ngày) là cháu gọi H bằng 

cậu, ngụ cùng ấp đến chơi (nhà V cách nhà bà Đ khoảng 200m). Lúc này do không có 

người lớn ở nhà nên H đã thực hiện giao cấu với Trần Ngọc V. Khi đã thực hiện được 

khoảng 01 phút thì chị Trịnh Thị Kim K, sinh năm 1993 là mẹ ruột của Trần Ngọc V 

đến tìm V và phát hiện sự việc nên H dừng việc giao cấu lại. 

Sau khi phát hiện sự việc, chị Trịnh Thị Kim K là mẹ ruột của Trần Ngọc V viết 

đơn trình báo Công an huyện P, tố cáo hành vi trên đối với Nguyễn Kim H. Tại bản 

giám định pháp y về tình dục số 250 - 919/TD ngày 03/10/2019 của Trung tâm Pháp y 

tỉnh Bến Tre kết luận: “Màng trinh không dấu rách; Khẩu kính lỗ màng trinh 0.7cm; 

Trần Ngọc V không xếp tỉ lệ phần trăm thương tật”. Ngày 21/10/2019 Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Bến Tre ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 36, về hành 

vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, chuyển xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. 

Tại đề nghị số 02/ĐN-CAH ngày 08/11/2019; Công an huyện P căn cứ vào các 

Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 đề nghị xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Kim H. 

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan Công an huyện P khẳng định đề nghị của Công 

an huyện P là hoàn toàn chính xác, có căn cứ và đúng pháp luật. Áp dụng các Điều 100 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 đề nghị Toà án áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Kim H tại Trường Giáo dưỡng số 4, tọa lạc tại ấp 7, 

xã A P, huyện T, tỉnh Đồng Nai với thời hạn là 18 tháng. 
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Người bị đề nghị Nguyễn Kim H trình bày ý kiến: Sau khi nghe đại diện Công an 

huyện P trình bày nội dung đề nghị xem xét và được Tòa án giải thích thì cháu công 

nhận hành vi của cháu là sai; cháu hứa sẽ sửa đổi nên đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ 

mức thời hạn đưa vào trường giáo dưỡng cho cháu. 

Người giám hộ của người bị đề nghị chị Nguyễn Thị H trình bày ý kiến: Cháu H 

từ nhỏ sống với chị, từ khi sinh ra cháu H không biết cha mình là ai nên chị là người 

giám hộ duy nhất của cháu H. Việc Tòa án áp dụng biện pháp đưa cháu H vào trường 

giáo dưỡng là phù hợp, chị không có ý kiến gì. Tuy nhiên cũng mong Tòa án xem xét áp 

dụng cho cháu H thời gian đi giáo dưỡng ở mức ngắn nhất để cháu sớm trở về phụ giúp 

gia đình, có điều kiện tiếp tục đi học, trở thành người công dân tốt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú tham gia phiên họp trình bày 

ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính: Hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2013 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên họp; Căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên họp trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý  kiến của 

đại diện cơ quan đề nghị, của kiểm sát viên, người bị đề nghị và người giám hộ. 

 

XÉT THẤY: 

 

Lời khai nhận của người bị đề nghị Nguyễn Kim H thể hiện trong hồ sơ vụ án 

cũng như tại phiên họp đã phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được Công an huyện P thu 

thập; do đó có đủ cơ sở để xác định hành vi của Nguyễn Kim H như sau: 

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Kim H nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với 

người khác giới. Lợi dụng cháu Trần Ngọc V tuổi còn nhỏ, chưa hiểu biết về giới tính, 

tình dục nên vào khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Kim H, sinh ngày 

10 tháng 12 năm 2005 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu V. Như vậy, hành 

vi của Nguyễn Kim H đã phạm vào Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi 

bổ sung năm 2017. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi, H chỉ mới 13 tuổi 09 

tháng 03 ngày, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Bến Tre đã ra 

quyết định không khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” mà 
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chuyển xử phạt vi phạm hành chính. Đến ngày 08/11/2019 Công an huyện P đã có văn 

bản đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Kim 

H. Nhận thấy Nguyễn Kim H là đối tượng vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 92 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 nên xét đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Kim H của Công an huyện P là hoàn toàn có căn cứ 

và phù hợp với quy định của pháp luật, cần phải có thời gian giáo dục dài mới giúp 

Nguyễn Kim H lao động, học văn hóa, học nghề để rèn luyện trở thành một người công 

dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. 

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Đối tượng Nguyễn Kim H đã thực hiện hành vi 

hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, xét thấy nguyên nhân một phần cũng 

do đối tượng thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của cha, mẹ. Ngoài ra, trong quá 

trình lập hồ sơ Nguyễn Kim H đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nên đây là tình 

tiết giảm nhẹ một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Kim H theo quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng Điều 9, 10, Điều 91, khoản 1 Điều 92; khoản 2 Điều 105, Điều 110 Luật 

xử lý vi phạm hành chính: 

Áp dụng các Điều 20, 22, 23 và 31 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 

20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Toà án nhân dân. 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào trường giáo dưỡng” đối với: 

Nguyễn Kim H, sinh ngày 10 tháng 12 năm 2005; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và 

chỗ ở hiện nay: ấp H, xã M, huyện P, tỉnh Bến Tre. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 12 tháng (Mười hai tháng), kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng tại Trường Giáo dưỡng số 4, tọa lạc tại ấp 7, xã A P, huyện L T, tỉnh Đồng Nai. 

3. Người bị đề nghị Nguyễn Kim H, người giám hộ của người bị đề nghị bà 

Nguyễn Thị H có quyền khiếu nại quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc 

kể từ ngày Toà án công bố quyết định (22/11/2019). 
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Công an huyện P có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú 

có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

Toà án công bố quyết định (22/11/2019) (Đã giải thích rõ thủ tục khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị theo Điều 32 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20/01/2014 về trình 

tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân 

dân). 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Công an huyện P, tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

  Nơi nhận: 
- Người bị đề nghị; 

- Người giám hộ; 

- Công an huyện P; 

- VKSND huyện Thạnh Phú; 

- Trường Giáo dưỡng số 4, ấp 7, xã A P, 

huyện L T, tỉnh Đồng Nai; 

- UBND xã M; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 THẨM PHÁN 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thủy Tiên 

 


